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- Thành phần Hội đồng xét xử    c thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Minh Tùng 

Các   ẩ      :  Ông Lê Khắc Thịnh 

                Bà Nguyễn Thị Vĩnh 

- T ư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Kim Loan - Thư ký T    n nh n   n t nh   n  Th p. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉn  Đồng Tháp tham gia phiên tòa:  

Bà Lưu Thúy Ái - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 18 tháng 02 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân t nh   ng Tháp, mở 

phiên tòa xét xử công khai vụ án hình sự phú  th m thụ lý số: 306/2021/TLPT-HS ngày 

06 tháng 12 năm 2021  ối v i  ị   o Phạm Văn N và   ng phạm. Do    kh n    o  ủ  

các  ị   o  ối v i Bản  n h nh sự s  th m số: 81/2021   - T n ày 15 th n  10 năm 

2021  ủ  T    n nh n   n thành phố L. 

- Các b      có             

1. Phạm Văn N, sinh năm 1988, tại Ninh Bình; Gi i t nh: N m;    kh u thư n  

trú:   m 2,    C, huyện K, t nh Ninh Bình; Nhữn  n i     ư trú; kh m M, Phư ng 3, 

thành phố L, t nh   ng Tháp; Chỗ ở hiện nay: khóm M, thị trấn M, huyện L, t nh   ng 

Tháp; Quốc tịch: Việt Nam; Dân t c: Kinh; Tôn  i o: T n    Thiên Chúa; Nghề nghiệp: 

Khôn ; Tr nh    học vấn: 05/12; cha: Phạm Văn C; mẹ: Trần Thị T; Vợ: Trần Thị N,  

sinh năm: 1991;    03  on,  on l n nhất sinh năm: 2010,  on nhỏ nhất sinh năm 2021; 

Tiền án: Không; Tiền sự: Ngày 14/9/2020, bị Ủy   n nh n   n Phư ng 3, thành phố L, 

xử phạt 2.450.0000   ng về     hành vi   nh  ạc, sử dụng trái phép chất ma túy và 

không thực hiện  ún  quy  ịnh về thôn    o lưu trú.     hấp hành n p phạt ngày 

16/9/2020; Áp dụng biện pháp cấm  i khỏi n i  ư trú và có mặt tại phiên tòa. 

2. Trần Văn Q, sinh năm 1980, tại t nh Ninh Bình; Gi i tính: Nam;    kh u 

thư n  trú:   m 13,    Q, huyện K, t nh Ninh B nh;  hỗ ở: Kh m M, thị trấn M, huyện 

L, t nh   n  Th p; Quốc tịch: Việt Nam; Dân t c: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề 

nghiệp: Không; Trình    học vấn: 03/12; cha: Trần Văn K; mẹ: Trần Thị H, vợ: Trần 

Thị T, sinh năm 1984;    03  on,  on l n nhất sinh năm: 2003, con nhỏ nhất sinh năm 

2012; tiền án, tiền sự: Không; Áp dụng biện pháp cấm  i khỏi n i  ư trú và    mặt tại 

phiên tòa. 

(Các bị cáo có mặt tại phiên tòa) 

Viện kiểm sát không kháng ngh . 

NỘI   NG V   N  



2 
 

 

Th o     tài liệu    tron  h  s  vụ  n và  iễn  i n tại phi n t  , n i  un  vụ  n 

 ượ  t m tắt như s u: 

Trong quá trình giải quy t ngu n tin về vụ việc Cố ý   y thư n  t  h,  ho v y l i 

nặng trong giao dịch dân sự và gây rối trật tự công c ng xảy r  khoản  20  i  n ày 

24/12/2020, tại T  40, Kh m 4, Phư n  1, thành phố C o L nh, C  qu n  iều tra ti n 

hành m i nhữn   ối tượng có liên quan về trụ sở làm việc và thu giữ m t số    vật, tài 

liệu  ể phục vụ  ôn  t    iều tra. Qua kiểm tra n i  un  tron   iện thoại hiệu Nokia 

màu xanh, gắn sim số 0988.319.882 củ  Trần Văn Q, phát hiện nhiều tin nhắn liên quan 

  n hành vi mua số lô  ề giữa Q v i Phạm Văn N thông qua số thuê bao 0929.837.777.  

N ày 11 3 2021, C  qu n  iều tra ti n hành  ối chi u và cho Q giải trình n i 

dung tin nhắn mua bán số lô  ề, thể hiện:  

- Lúc 17 gi  35 phút ngày 05/12/2020, Q sử dụng số thuê bao 0988.319.882 

nhắn tin cho số thuê bao 0929.837.777 của N  ể mua số lô  ề  ài miền Bắc v i t ng số 

tiền 3.100.000   ng, cho lại huê h ng nên thực t  ch  t nh 2.600.000  ng, N   ng ý. 

 ối chi u k t quả x  số, Q trún   ượ  12.000.000   n . Như vậy, t ng số tiền   nh  ạc 

trong ngày 05/12/2020 của Q và N là 3.100.000   n  + 12.000.000   ng = 15.100.000 

  ng. 

- Lúc 17 gi  06 phút ngày 06/12/2020, Q sử dụng số thuê bao 0988.319.882 

nhắn tin cho số thuê bao 0929.837.777 của N  ể mua số lô  ề  ài miền Bắc v i t ng số 

tiền 2.650.000  ng, cho lại huê h ng nên thực t  ch  t nh 2.400.000  ng, N   n  ý.  ối 

chi u k t quả x  số, Q không có số trún . Như vậy, t ng số tiền   nh  ạc trong ngày 

06/12/2020 của Q và N là 2.650.000   ng. 

- Lúc 17 gi  56 phút ngày 13/12/2020, Q sử dụng số thuê bao 0988.319.882 

nhắn tin cho số thuê bao 0929.837.777 của N  ể mua số lô  ề  ài miền Bắc v i t ng số 

tiền 1.850.000  ng, cho lại huê h ng nên thực t  ch  t nh 1.600.000  ng, N   n  ý.  ối 

chi u k t quả x  số, Q không có số trún . Như vậy, t ng số tiền   nh  ạc trong ngày 

13/12/2020 của Q và N là 1.850.000   ng. 

- Lúc 17 gi  17 phút ngày 14/12/2020, Q sử dụng số thuê bao 0988.319.882 

nhắn tin cho số thuê bao 0929.837.777 của N  ể mua số lô  ề  ài miền Bắc v i t ng số 

tiền 1.950.000  ng, cho lại huê h ng nên thực t  ch  t nh 1.700.000  ng, N   n  ý.  ối 

chi u k t quả x  số, Q không có số trún . Như vậy, t ng số tiền   nh  ạc trong ngày 

14/12/2020 của Q và N là 1.950.000   ng.  

Qua làm việc, N và Q thừa nhận có hành vi mua bán số lô  ề  ài miền Bắ  như 

n i dung tin nhắn    thể hiện. N     i o n p  iện thoại  i   ng hiệu Iphone 6 Plus có 

gắn sim 0929.837.777 là sim N dùng liên lạc v i Q  ể bán số lô  ề, nhưn  N không nh  

rõ các số lô  ề      n  ho Q và kiểm tra n i  un   iện thoại Iphone 6 Plus thì không có 

n i dung bán số  ề v i Q. N tr nh  ày  iện thoại  i   n  trư     y N sử dụng liên lạc 

bán số lô  ề cho Q     ị hỏng nên N    vứt bỏ.   u   , N gắn sim 0929.837.777 vào 

 iện thoại Iphon  6 Plus  ể ti p tục sử dụng cho công việ     nh n, khôn  li n qu n   n 

hành vi   nh  ạc. 

N và Q quy ư c ký hiệu, cách thức mua bán và tính thắn  thu  như s u: 

- Số lô miền Bắc: K t quả trúng giải  ược tính theo 02 chữ số cuối của tất cả các 
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giải theo k t quả x  số miền Bắc, mỗi  iểm lô tư n   ư n  22.000  ng.  

-  ề, số  ề miền Bắc: K t quả trúng giải  ược tính theo 02 chữ số cuối của giải 

 ặc biệt theo k t quả x  số miền Bắc.  

-  ề 5 con: K t quả trúng giải  ược tính theo 02 chữ số cuối của giải  ặc biệt và 

02 chữ số của 04 giải bảy theo k t quả x  số miền Bắc. 

- Tỷ lệ thắng thua là 01 thắng 80. 

- Ký hiệu (OK) n hĩ  là thống nhất các n i dung tin nhắn   nh số  ề. 

- Ký hiệu (No), (Nô), (Lô)    n hĩ    n     số của 02 con số cuối từ giải bảy   n 

giải  ặc biệt (27 số) trong k t quả x  số ki n thi t miền Bắc. 

- Ký hiệu (Nghìn), (Ngìn) là số tiền mua số  ề. 

- Ký hiệu ( iểm) là số tiền mua số lô  ề, mỗi  iểm quy ư   là 22.000   ng. 

Cách thức chung chi tiền   nh  ạc giữa Q, N và  oàn  như s u:   u khi  ược 

cấn trừ tiền trúng v i số tiền mua bán số  ề và số tiền       n v y mượn nhau trong việc 

làm ăn khôn  li n qu n   n hoạt   n    nh  ạc thì Q còn nợ tiền   nh  ạc của Hoàng 

1.200.000   ng nên N  iện thoại cho Hoàng và hẹn  ị   iểm trả tiền tại khu vực cầu Q 

Thiện thu c xã Q Thiện, huyện Kim   n, t nh Ninh B nh.   u   , Q gọi  iện thoại bảo 

Trần Thị T  sinh năm 1984, n ụ Xóm 13, xã Chất Bình, huyện Kim   n, t nh Ninh 

Bình là vợ của Q   n giao tiền nhưn  Q khôn  n i  ho T   i t    là tiền nợ   nh  ạc. 

 ối v i số tiền 415.000   ng thu lợi bất chính, N    nhận  ủ tiền từ Hoàng thông qua 

hình thức nạp tiền thẻ  ào  iện thoại.  

N oài 04 n ày   nh  ạ  như tr n, Q còn nhắn tin cho N  ể mua số lô  ề của N vào 

    n ày 02, 04, 08, 17, 20 12 2020 nhưn  N không trả l i có nhận bán hay không nên 

khôn   ủ  ăn  ứ quy k t Q và N phạm t i   nh  ạc trong những lần này. 

Tại  ản  n số: 81/2021/HS- T n ày 15/10/2021  ủ  T    n nh n   n thành phố 

L    quy t  ịnh: 

Căn  ứ khoản 1  iều 321 và  iểm i, s khoản 1  iều 51,      iều 17;  iều 58 B  

luật Hình sự 

Tuyên bố các bị cáo Phạm Văn N và Trần Văn Q phạm t i “  nh  ạc" 

Xử phạt bị cáo Phạm Văn N 01 (m t) năm tù. Th i hạn tù tính từ ngày bị cáo 

chấp hành hình phạt tù. 

Xử phạt bị cáo Trần Văn Q 01 (m t) năm tù. Th i hạn tù tính từ ngày bị cáo 

chấp hành hình phạt tù. 
 

Ngoài r ,  n s  th m   n tuy n về xử lý vật chứng,  n ph  và quyền kh n    o 

th o luật  ịnh. 

N ày 25 th n  10 năm 2021, các  ị   o Phạm Văn N và Trần Văn Q cùng    

  n kh n    o v i n i  un   in giảm nhẹ hình phạt,  in  ược hưởng hình phạt cải tạo 

không giam giữ. 
 

Tại phiên tòa phúc th m, vị  ại  iện Viện kiểm s t nh n   n t nh   n  Th p ph t 

 iểu qu n  iểm:  ành vi  ủ       ị cáo Phạm Văn N và Trần Văn Q  ị T    n  ấp s  

th m   t  ử về t i “  nh  ạ ” là     ăn  ứ,  ún  n ư i,  ún  t i và  ún  quy  ịnh  ủ  

ph p luật.   u khi   t  ử s  th m, bị cáo Phạm Văn N cung cấp xác nhận bị cáo là lao 
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  n   h nh tron   i    nh    hoàn  ảnh kh  khăn,  i    nh  ị cáo có  h  là n ư i có công 

v i cách mạng. Bị cáo Trần Văn Q không cung cấp thêm tình ti t nào m i tại cấp phúc 

th m. Xét thấy, mức án mà cấp s  th m tuyên v i các bị cáo là phù hợp v i hành vi phạm 

t i của các bị cáo. Mặc dù, bị cáo Phạm Văn N có cung cấp thêm tình ti t m i tại cấp 

phúc th m quy  ịnh tại khoản 2  iều 51 B  luật hình sự nhưn  mức hình phạt áp dụng 

v i bị cáo N phù hợp v i tính chất mứ     phạm t i của bị cáo. Riêng bị cáo Q không 

cung cấp thêm tình ti t nào m i tại cấp phúc th m. Do   ,  ề nghị H i   ng xét xử  

không chấp nhận toàn b  kháng cáo của các bị cáo.  
 

Do bị cáo Phạm Văn N còn bị xét xử trong m t vụ  n kh   và        ản án có 

hiệu lực pháp luật. Do   ,  ề nghị H i   ng xét xử áp dụn   iều 56 B  luật hình sự  ể 

t ng hợp hình phạt chung của hai bản  n  ối v i bị cáo Phạm Văn N.  
 

Trong phần tranh luận, các bị cáo không tranh luận. Tại l i nói sau cùng, các bị 

cáo ch  xin h i   ng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các và cho bị   o  ược 

hưởng án treo.  

NH N Đ NH  ỦA   A  N  
 

Tr n    sở n i  un  vụ  n,  ăn  ứ vào     tài liệu    tron  h  s  vụ  n     ượ  

tr nh tụn  tại phi n t  ,   i   n    t  ử nhận  ịnh như s u: 

[1] Tại phiên tòa, các bị cáo Phạm Văn N, Trần Văn Q    thừa nhận toàn b  hành 

vi phạm t i của mình. L i khai nhận t i của các bị cáo phù hợp v i l i khai của bị cáo 

tại    qu n  iều tr   ũn  như tại phi n t   s  th m, phù hợp v i l i kh i n ư i có quyền 

lợi và n hĩ  vụ liên quan, n ư i làm chứng   n       hứng cứ trong h  s  vụ  n,  ủ    

sở  ể      ịnh: Trong     n ày 05, 06, 13 và 14 th n  12 năm 2020, Q sử dụng số thuê 

bao 0988.319.882 nhắn tin   n số thuê bao 0929.837.777 của N  ể mua số lô  ề củ   ài 

miền Bắc v i t ng số tiền 9.550.000   ng, cho lại huê h ng nên thực t  ch  tính 

8.300.000  ng, số tiền trún  là 12.000.000   ng, N   n  ý. Như vậy, t ng số tiền   nh 

bạc của N và Q là  21.550.000   n , tron        01 n ày số tiền   n   ể   nh  ạc trên 

5.000.000  ng. Ngoài ra, sau khi bán số lô  ề cho Q, N chuyển tin nhắn cho thầu trên 

nhằm mụ     h  ể thầu trên thắng thua v i Q còn N thu lợi bất chính v i t ng số tiền là 

415.000   ng.  
 

[2] Hội đồng xét xử xét thấy, hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho 

xã hội. Các bị cáo biết hành vi đánh bạc là vi phạm pháp luật nhưng các bị cáo vẫn thực 

hiện và tội phạm đã hoàn thành. Do   , đã đủ cơ sở kết luận hành vi của các bị đủ yếu tố 

cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. 
 

[3] Tòa án cấp s  th m      t  ử bị cáo Phạm Văn N và Trần Văn Q về t i 

“  nh  ạ ” th o quy  ịnh tại khoản 1  iều 321 B  luật Hình sự là     ăn  ứ,  ún  

n ư i,  ún  t i. Mứ  h nh phạt mà  n s  th m    tuy n  ối v i bị cáo là hoàn toàn phù 

hợp v i tính chất, mứ     nguy hiểm của hành vi phạm t i do bị cáo gây ra và      n 

nhắc, xem xét về nh n th n  ũn  như     t nh ti t tăn  nặng, giảm nhẹ  ối v i  ị   o.  

  u khi  n s  th m tuyên bị cáo Phạm Văn N kh n    o  in  ược giảm hình phạt 

và  ượ  hưởng hình phạt cải tạo không giam giữ v i lý do bị cáo là lao   ng chính trong 

 i    nh  ể nuôi vợ con và cha bị   o là n ư i có công v i cách mạng. Mặ       y là     

tình ti t giảm nhẹ m i tại khoản 2  iều 51 B  luật hình sự mà cấp s  th m  hư   p  ụng 
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nhưn   ét thấy mức án phạt 01 năm tù mà Tòa án cấp s  th m áp dụn   ối v i bị cáo là 

phù hợp v i hành vi của bị cáo. Trong vụ án này bị   o là n ư i t  chức bán số  ề cho 

Trần Văn Q nhưn   n s  th m xét xử bị cáo bằng v i mức án của bị cáo Q là    nhẹ cho 

bị cáo nên H i   ng xét xử ch  áp dụng b  sung tình ti t giảm nhẹ tại khoản 2  iều 51 B  

luật hình sự mà không chấp nhận kháng cáo của bị cáo.  

Ngoài vụ án này bị cáo còn bị xét xử trong vụ  n   nh  ạc khác v i mức hình 

phạt 06 tháng tù theo bản án hình sự phúc th m số: 39/HS-PT ngày 10/02/2022 của Tòa 

án nhân dân t nh   n  Th p. Do   ,   i   ng xét xử áp dụn   iều 56 B  luật hình sự 

 ể t ng hợp hình phạt chung của hai bản  n  ối v i bị cáo Phạm Văn N.  

Bị cáo Trần Văn Q kh n    o  in  ược giảm hình phạt và  ượ  hưởng cải tạo 

không giam giữ nhưn  khôn   un   ấp thêm tình ti t giảm nhẹ nào m i tại cấp phúc 

th m nên H i   ng xét xử không chấp nhận kháng cáo củ   ị   o Trần Văn Q, giữ 

nguyên phần quy t  ịnh củ   ản  n s  th m về hình phạt  ối v i  ị   o. 
 

[4] Xét l i phát biểu của vị  ại diện Viện kiểm sát tại phi n t    ối v i các bị cáo 

là     ăn  ứ và phù hợp nên H i   ng xét xử chấp nhận. 
 

[5] Do kháng cáo của bị cáo Phạm Văn N và Trần Văn Q không  ược chấp nhận 

nên bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc th m theo luật  ịnh.  
  
Các phần khác của quy t  ịnh  ản  n s  th m không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực kể từ ngày h t th i hạn kháng cáo, kháng nghị.  
 

V      lẽ trên;  

Q YẾ  Đ NH  
 

Căn  ứ  iểm   khoản 1  iều 355 và  iều 356 B  luật tố tụng hình sự. 

1. Khôn   hấp nhận kh n    o  in giảm nhẹ hình phạt và  in hưởng hình phạt 

cải tạo không giam giữ  ủ  các  ị   o Phạm Văn N và Trần Văn Q.  iữ n uy n phần 

quy t  ịnh của bản án hình sự s  th m về phần h nh phạt  ối v i các  ị   o Phạm Văn 

N và Trần Văn Q. 
 

2. Tuyên bố các bị cáo Phạm Văn N và Trần Văn Q phạm t i “  nh  ạc" 

- Căn  ứ vào khoản 1  iều 321,  iểm i, s khoản 1, khoản 2  iều 51,  iều 17 và 

 iều 58 B  luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Phạm Văn N 01 (m t) năm t .  

Căn  ứ  iều 56 B  luật hình sự t ng hợp hình phạt chung bu c bị cáo phải chấp 

hành hình phạt của bản án này và Bản án phúc th m số: 39/HS-PT ngày 10/02/2022 của 

Tòa án nhân dân t nh   ng Tháp. Bị cáo Phạm Văn N phải chấp hành chung hình phạt 

của hai bản án là: 01 (m t) năm 06 (s u) th n  t . Th i hạn chấp hành hình phạt tù của 

bị   o  ược tính từ ngày bị   o  i  hấp hành hình phạt. 

- Căn  ứ vào khoản 1  iều 321,  iểm i, s khoản 1  iều 51  iều 17 và  iều 58 

B  luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Trần Văn Q 01 (m t) năm t . Th i hạn chấp hành hình phạt tù 

của bị   o  ư c tính từ ngày bị   o  i  hấp hành hình phạt. 
 

 3. Về án phí: Áp dụng khoản 2  iều 135; khoản 2  iều 136 B  luật Tố tụng hình sự. 
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Bị   o Phạm Văn N và Trần Văn Q mỗi  ị   o phải  hịu 200.000   n ph  h nh 

sự phú  th m. 
 

4. Các phần kh    ủ  quy t  ịnh  ản  n s  th m khôn     kh n    o, kh n  n hị 

   hiệu lự  kể từ n ày h t th i hạn kh n    o, kh n  n hị. 
 

Bản  n phú  th m    hiệu lự  ph p luật kể từ n ày tuy n  n. 

 
Nơi n ận:  M. HỘI ĐỒNG XÉ  XỬ PHÚ   HẨM 
- TANDTC (Vụ   KT 1);  HẨM PH N- HỦ  ỌA PHIÊN   A 
- VK ND T nh;  
- B n n i  h nh T nh ủy;  
-  ở Tư ph p T nh;  
- TAND Tp.L (06  ản);  
- VKSND Tp.L;  
- Chi  ụ  T AD  Tp.L;  
- C  qu n C  T CA Tp.L; Phạm Minh  ùng 
- C  qu n T A   Côn   n T nh;  
- C  qu n T A   CA Tp.L;  
- Ph n  h  s  n hiệp vụ CAT;  
- Phòng KTNV-T A T    n T nh;  
- Bị   o;   
- Lưu VT,   VA, (Nhựt Minh).  
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 HÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉ  XỬ  HẨM PH N 

 HỦ  ỌA PHIÊN   A 

  

  

  

  

  

Huỳnh  hanh Mỹ       Nguyễn  hị Võ Trinh Lê Khắc  hịnh 
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Nơi n ận:  
- TANDTC - Vụ  i m  ốc kiểm tra 1; 

- Ban N i  h nh T nh ủy:  

-  ở Tư ph p T nh; 

- VKSND T nh; 

- C  qu n T A   Côn   n T nh; 

- TA-VKS-THADS huyện H ng Ngự; 

- CQC  T Côn   n huyện H ng Ngự; 

- Ủy ban nhân dân xã Phú Thuận B, huyện H ng 

Ngự; 

- Bị   o; 

- Phòng h  s  n hiệp vụ Công an T nh;                                                                 

- Phòng KTNV-THA.TA T nh; 

- Lưu: VT, HSVA (Minh). 

 M. HỘI ĐỒNG XÉ  XỬ PHÚ   HẨM 
 HẨM PH N -  HỦ  ỌA PHIÊN  ÒA 

 

 

 

Lê Khắc Thịnh 

 

 


